	PHÒNG GD & ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠNĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Lịch sử  khối 9


                                                                       Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề).
A. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A)
Câu 1: Đóng góp to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1925 là gì?
A. Sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam.
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.
C. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
D. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng.
Câu 2: Trong những năm 1923-1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
A. Pháp.		B. Việt Nam.		C. Trung Quốc.		D. Liên Xô.
	Câu 3: Tháng 6 năm 1925, tổ chức yêu nước nào dưới đây được thành lập?
A.Tân Việt Cách mạng đảng.			B. Tâm tâm xã.
	C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.	D. Việt Nam Quốc dân Đảng
	Câu 4: Phong trào cách mạng ở Nghệ - Tĩnh phát triển đến đỉnh cao vào thời gian nào?
	A. Tháng 5 năm 1930.				B. Tháng 7 năm 1930.
	C. Tháng 9 năm 1930.				D. Tháng 10 năm 1930.
	Câu 5: Năm 1936,  Đảng ta chủ trương thành lập
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
Câu 6: Hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là
	A. mít tinh biểu tình.				B. đấu tranh chính trị.
	C. đấu tranh nghị trường.				D. bãi khóa, bãi công.
	Câu 7: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1939-1945 là
A. đánh đuổi đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.
B. lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
C. đánh đổ các giai cấp bóc lột giành quyền tự do, dân chủ.
D. lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
	Câu 8: Điều kiện khách quan nào tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta đứng lên giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945?
A. Lực lượng đồng minh phản công trên tất cả các mặt trận.
B. Liên Xô đánh bại lực lượng phát xít Đức.
C. Phát Xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện.
D. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.
	Câu 9: Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác, làm tăng thêm khủng hoảng trong hàng ngũ địch đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào?
	A. Huế.		B. Hà Nội.		C. Sài Gòn.		D. Bắc Giang.
	Câu 10: Việc kí hiệp định sơ bộ (6/3/1946) giữa Chính phủ  ta với Pháp chứng tỏ điều gì?
A. Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao.
B. Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ.
C. Ta nhân nhượng để bảo toàn lực lượng.
D. Sự thỏa hiệp của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	Câu 11: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ là do
A. Pháp bội ước và tiến công ta.
B. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.
C. Pháp mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
D. Pháp đánh chiếm những nơi quan trọng ở Sài Gòn- Chợ Lớn.
Câu 12: Khó khăn nào là nghiêm trọng nhất đối với đất nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945?	
A. Nạn đói, nạn dốt.
B. Đế quốc và tay sai ở nước ta còn đông và mạnh.
C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.
D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.
Câu 13:  Nhiệm vụ cấp bách  trước mắt của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng 8 là gì?
A. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.
B. Giải quyết về vấn đề tài chính.
C. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.
D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
Câu 14: Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông (1947) và chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) là gì?
A. Loại hình chiến dịch.
B. Địa hình tác chiến.
C. Đối tượng tác chiến
D. Lực lượng chủ yếu.
	Câu 15: Vì sao ta mở chiến dịch biên giới 1950? 
A. Để đánh bại kế hoạch Rơve
B. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước.
C. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.
D. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng tạo điều kiện thúc đẩy cách mạng.
	B. TỰ LUÂN. (5,0 điểm)
	Câu 1: (1,0 điểm) Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng?
Câu 2: (2,0 điểm) So sánh sự khác nhau của cương lĩnh đầu tiên của Đảng với Luận cương chính trị năm 1930?
	Câu 3: (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945?
                                          .............................HẾT.......................
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh không sử dụng tài liệu
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                                                                  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
A. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,33 điểm (đúng 3 câu 1 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	D
	C

	C
	D
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	A
	D



B. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (1.0đ)
	*  Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng:
- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào ngày 6/1/1930.
- Phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước trong việc tranh giành quyền lãnh đạo, tranh giành quần chúng và tranh giành đảng viên.đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức cộng sản để đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Viết và thông qua Chính cương văn tắt, sách lược  văn tắt và điều lệ tóm tắt. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Đề ra ké hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	

0,25

0,25




0,25

0,25

	Câu 2 (2.0đ)
	* Sự khác nhau:
- Cương lĩnh đặt nhiệm vụ đánh đổ đế quốc lên trên nhiệm vụ đánh đổ phong kiến, Luận cương đặt nhiệm vụ đánh đổ phong kiến lên trên nhiệm vụ đánh đổ phong kiến.
- Cương lĩnh xác định lực lượng cách mạng là công nông và liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông... Luận cương xác định lực lượng cách mạng chủ yếu là công nông.

	
1.0


1.0


	Câu 3 (2.0đ)










	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc, đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa.
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối cách mạng đúng đắn.
- Có khối liên minh công-nông vững chắc.
- Lực lượng đồng minh và quân đội Xô Viết đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật, tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng thắng lợi.
* Ý nghĩa lịch sử:
- Cách mạng tháng 8 thành công đập tan ách thống trị hơn 80 năm của TDP và Phát Xít Nhật, đánh đổ CĐPK tồn tại hàng ngàn năm đất nước ta.
- Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập tự do.
- Là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu, tự giải phóng khỏi ách ĐQ thực dân.
- Là cổ vũ lớn lao trước phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
	1,0
0,25

0,25

0,25

0,25

1,0
0,25


0,25

0,25


0,25
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	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930.
	- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô và Trung Quốc
	- Hiểu được đóng góp to lớn nhất NAQ với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919—1925.
	
	
	

	Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	2
0,66
6,6%
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0,33
3,3%
	
	
	
	
	
	3
1
10%

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939.
	- Biết được đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931.
- Biết được chủ trương của Đảng trong năm 1936-1939.
	- Hiểu được các luận cương chính trị của Đảng. 
	- Vận dụng kiến thức đã học để biết được hình thức và phương pháp đấu tranh của phong trào cách mạng 1936-1939 so với phong trào1930-1931.
	- Nhận xét được Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng.
	

	Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	2
0,66
6,6%
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2
20%
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20%

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945.
	- Biết được nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945.
- Thời cơ cuộc Tổngkhởi nghĩa tháng 8 bùng nổ.
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945.
	
	-  Các sự kiện chính của cách mạng tháng 8 năm 1945.
	
	

	Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	3
2,66
26,6%
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3,3%
	
	
	
	3
3
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	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	
	- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp (19/12/1946).
- So sánh được sự khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông (1947) và chiến dịch Biên giới thu – đông (1950).
	- Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946—1954.
- Những khó khăn của ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945.
- Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng 8.
- Giải thích được vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950.
	
	

	Số câu:  
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	
	
	2
0,66
6,6%
	
	4
1,33
13,3%
	
	
	
	6
2
20%

	Tổng số câu:  
Tổng  số điểm: 
Tỉ lệ:
	7
4
40%
	4
3
30%
	6
2
20%
	1
1
10%
	18
10
100%
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	       Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930.
	- Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô và Trung Quốc. 
	- Hiểu được đóng góp to lớn nhất NAQ với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919-1925.
	

	Số câu
	2
	1
	

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939.
	- Biết được đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931. 
- Biết được chủ trương của Đảng trong năm 1936 -1939. 
	- Hiểu  các luận cương chính trị của Đảng
	- Vận dụng kiến thức đã học để biết được hình thức và phương pháp đấu tranh của phong trào cách mạng 1936 -1939 so với phong trào1930 -1931. 
- Nhận xét được Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng.

	Số câu
	2
	1
	2

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945.
	- Biết được nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939 -1945. 
- Thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 bùng nổ. 
- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945. 
	
	- Các sự kiện chính của cách mạng tháng 8 năm 1945. 

	Số câu
	3
	
	1

	VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	
	- Hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp (19/12/1946).
 - So sánh được sự khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông (1947) và chiến dịch Biên giới thu – đông (1950).
	- Đường lối ngoại giao của Đảng trong những năm 1946 - 1954. 
- Những khó khăn của ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945. 
- Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng nước ta sau cách mạng tháng 8. 
- Giải thích được vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950. 

	Số câu
	
	2
	4



